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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản hàng hóa tập trung trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2022-2025

Thực hiện Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản hàng hóa tập trung trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2022-2025, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả thực hiện như sau:
I. Nội dung của Nghị quyết: Quy định 03 cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản hàng hóa tập trung trên địa bàn thành phố: Chính sách 1. Hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản hàng hóa tập trung; Chính sách 2. Hỗ trợ chứng nhận áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, hữu cơ, chăn nuôi an toàn dịch bệnh và truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp; Chính sách 3. Quy định chính sách tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 
II. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố 
1. Công tác chỉ đạo, tuyên truyền triển khai thực hiện
- Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 88/UBND-KH ngày 06/4/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản hàng hóa tập trung trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2022-2025.
- Hàng năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố với sự tham gia của địa phương và các cơ quan đơn vị liên quan.
- Hằng năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố với gần 100 đại biểu tham dự/hội nghị; Các phòng, cơ quan đơn vị được phân công phụ trách theo các lĩnh vực chủ động phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết đến tập thể cán bộ, công chức, viên chức toàn Ngành; Lồng ghép tuyên tuyền nội dung Nghị quyết, kế hoạch trong các chương trình tập huấn chuyên môn kỹ thuật của đơn vị đến hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân...để các đối tượng nắm được nội dung, tinh thần của Nghị quyết; cùng với các địa phương rà soát thực tế, hướng dẫn tiếp cận ngân hàng tư vấn đề có phương án khả thi.
- Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức các đoàn công tác làm việc với các địa phương có sản xuất nông nghiệp để trao đổi, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ theo nội dung Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND; thường xuyên tiếp nhận, hướng dẫn trực tiếc các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia triển khai thực hiện nghị quyết; phân công cán bộ trực tiếp theo dõi, tổng hợp đề xuất của các địa phương trong việc thực hiện Nghị quyết.
- Thường xuyên viết bài tuyên truyền về tình hình, kết quả thực hiện nghi quyết quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản hàng hóa tập trung trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2022-2025 đăng trên Cổng thông tin điện tử  của Sở và các đơn vị.
- Phối hợp thường xuyên với Sở Tài chính thống nhất danh sách tổ chức, cá nhân được hỗ trợ đối với các chính sách theo quy định tại Điều 3, Điều 4 Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.
2. Kết quả thực hiện các chính sách
2.1. Kết quả thực hiện chính sách 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản hàng hóa tập trung
a) Kết quả thực hiện
- Hỗ trợ cho 13 cơ sở phát triển sản xuất nông  nghiệp, thủy sản hàng hóa tập trung trên địa bàn các huyện Vĩnh Bảo, Tiên Lãng với tổng kinh phí là 2.365.454.171 đồng. Trong đó gồm 02 cơ sở sản xuất trồng trọt đầu tư mua máy làm đất, đầu tư mua máy bay phun thuốc bảo vệ thực vật để thúc đẩy cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất hàng hóa trồng trọt tập trung quy mô 08 ha;  07 cơ sở chăn nuôi đầu tư mở rộng quy mô chăn nuôi hoặc nâng cấp hạ tầng về chuồng trại, hệ thống làm mát, xử lý chất thải, kho bảo quản sản phẩm, máy, thiết bị chuyên dùng, quy mô 3.000 con lợn thịt, 10.000 gà thịt và 10.000 gà đẻ trứng; 04 cơ sở nuôi trồng thủy sản đầu tư hạ tầng ao nuôi, bể nuôi, nhà bạt, cấp nước, thoát nước, xử lý môi trường, kho lạnh bảo quản sản phẩm, lắp đặt giàn, lồng bè, máy, thiết bị quạt nước sục khí, quy mô 16,246 ha  (Phụ lục 01, 02)
b) Hiệu quả
- Xây dựng, cải tạo ao nuôi và nâng cấp chuồng trại, đầu tư máy, thiết bị tiến tiến giúp các cơ sở sản xuất nâng cao năng suất lao động, không lãng phí nguyên liệu, nguồn nhân lực, đặc biệt các hộ nuôi hạn chế được rất lớn vấn đề rủi ro do dịch bệnh, đây cũng là vấn đề mang lại hiệu quả kinh tế rất lớn cho người nuôi. Giảm việc ô nhiễm môi trường, góp phần bảo vệ sức khỏe con người, nâng cao hiệu quả sản xuất của các tổ chức, cá nhân hoạt động nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi tại các địa phương
- Các tổ chức cá nhân đã tập trung nguồn lực đầu tư mở rộng quy mô, phát triển sản xuất; áp dụng đổi mới quy trình công nghệ sản xuất nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, tăng giá trị, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Từ đó, mở rộng thị trường phân phối sản phẩm, đa dạng hóa các kênh phân phối sản phẩm như qua hệ thống các cửa hàng thực phẩm sạch, hệ thống siêu thị, bán hàng online, mở văn phòng đại điện, thông qua các hội chợ triển lãm, hội chợ xúc tiến thương mại; tạo việc làm ổn định và nâng cao thu nhập cho người lao động góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn. Đồng thời, nâng cao nhận thức của người sản xuất về an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường…
- Ứng dụng thiết bị phun thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất trồng trọt giúp bảo vệ mùa màng, tăng năng suất mà còn giảm thiểu tối đa những rủi ro do sâu bệnh gây ra, nhanh chóng kiểm soát và dập tắt các ổ dịch bệnh trên diện rộng, giảm thiểu thiệt hại cho cây trồng. Sử dụng máy bay phun thuốc không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe con người và môi trường, hướng đến một nền nông nghiệp bền vững hơn.
	- Chăn nuôi theo hình thức trang trại thuận lợi cho việc áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, đảm bảo phòng chống dịch bệnh, nâng cao năng suất và tính cạnh tranh của sản phẩm…
- Hiệu quả xã hội: 
+ Tạo niềm tin cho nhân dân với chính sách của Đảng và Nhà nước trong công cuộc đổi mới, đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.
+ Góp phần thúc đẩy cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố nói chung; thay đổi tập quán canh tác, làm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, tạo sức cạnh tranh và nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội.
+ Từ các mô hình sản xuất có tác dụng lan tỏa, nhân rộng để các tổ chức, cá nhân tham gia ứng dụng sản xuất góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình và phát triển kinh tế xã hội chung của thành phố.
c) Tồn tại, hạn chế
	- Không tiếp cận được vốn vay do các cơ sở sản xuất không chứng minh được tổng vốn đầu tư sản xuất.
	- Mức hỗ trợ lãi suất vốn vay 50% tổng chi phí xây dựng trang trại là thấp, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất; tiếp cận nguồn vốn vay gặp nhiều khó khăn; tính liên kết trong phát triển kinh tế trang trại chưa cao.
	- Quá trình rà soát, lập hồ sơ gặp nhiều vướng mắc như vị trí xây dựng chưa phù hợp quy hoạch, ….  
- Một số các hộ nông dân các hồ sơ về thủ tục đất sản xuất chưa sang tên chính chủ nên không hưởng các cơ chế hỗ trợ sản xuất của Nhà nước, thành phố
- Cây trồng chủ lực được quy hoạch thành vùng sản xuất tập trung chưa có nhiều, chưa đa dạng sản phẩm; sản xuất còn mang tình tự phát; ý thức tuân thủ thực hiện các hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm nông sản của người nông dân còn chưa cao.
- Các chủ thể đều có nhu cầu về đổi mới công nghệ, trang thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất và đề xuất những nội dung hỗ trợ theo Nghị quyết. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các chủ thể sản xuất chưa nắm rõ các thủ tục, hồ sơ tham gia nghị quyết nên trong quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn.
2.2. Kết quả thực hiện chính sách 2: Hỗ trợ chứng nhận áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, hữu cơ, chăn nuôi an toàn dịch bệnh và truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp
a) Kết quả thực hiện
- Hỗ trợ chứng nhận áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, hữu cơ, chăn nuôi an toàn dịch bệnh và truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp. Trong 3 năm, thành phố đã phân bổ kinh phí hỗ trợ cho 71 cơ sở tham gia hỗ trợ chứng nhận áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, hữu cơ, chăn nuôi an toàn dịch bệnh và 22 cơ sở truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp với tổng số tiền 2.412 triệu đồng trong đó: (năm 2022: 24 cơ sở VietGAP là 1.014 triệu đồng và 6 cơ sở hỗ trợ tem truy xuất là 32 triệu đồng; năm 2023: 27 cơ sở VietGAP là 1.195,68 triệu đồng và 8 cơ sở hỗ trợ tem truy xuất là 170,4 triệu đồng; năm 2024: 20 cơ sở VietGAP là 894,864 triệu đồng và 8 cơ sở hỗ trợ tem truy xuất là 240 triệu đồng. (Phụ lục 03, 04)
b) Hiệu quả
- Chính sách hỗ trợ đã góp phần đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, thủy sản theo hướng an toàn, bền vững, gắn liên kết tiêu thụ, truy xuất nguồn gốc sản phẩm an toàn. Giúp kết nối thông tin 4 nhà sản xuất, liên kết tiêu thụ, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hỗ trợ cho công tác quản lý nhà nước và kết nối được các thông tin về doanh nghiệp, nhà sản xuất, người tiêu dùng; Tạo thuận lợi trong việc tiếp cận công nghệ thông tin trong quản lý sản xuất, bán sản phẩm. 
- Giúp minh bạch hóa thông tin trong sản xuất, kinh doanh nông sản; kiểm soát được chất lượng sản phẩm; tạo niềm tin cho người tiêu dùng, hình thành thói quen tiêu dùng nông sản an toàn, có địa chỉ tin cậy. Cũng là giải pháp nâng cao giá trị, thương hiệu, thúc đẩy tiêu thụ nông sản bằng các nền tảng số. Giúp cơ quan chức năng thuận lợi trong quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa, quản lý về nguồn gốc xuất xứ và an toàn thực phẩm. Góp phần thiết thực cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng công khai, minh bạch, bình đẳng.
c) Tồn tại, hạn chế:
- Việc liên kết tiêu thụ sản phẩm đạt chứng nhận VietGAP còn hạn chế nên chưa kích thích các tổ chức/cá nhân quan tâm thực hiện chứng nhận hoặc tái chứng nhận. 
- Chi phí tư vấn và chứng nhận thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) khá cao, sau thời gian được hỗ trợ chính sách VietGAP, khi chứng nhận hết thời hạn thì các cơ sở sản xuất ngại chi phí cao nên đa số không thực hiện tái chứng nhận. 
- Chưa có nhiều doanh nghiệp yêu cầu, liên kết thu mua sản phẩm nông sản truy xuất nguồn gốc đến vùng nguyên liệu. 
2.3. Kết quả thực hiện chính sách 3: Quy định chính sách tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Điều 8 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP
a) Kết quả thực hiện
Tại Điều 5 Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng đã quy định cụ thể về chính sách tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và Sở Kế hoạch và Đầu tư được phân công phụ trách nội dung này. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tính đến thời điểm hiện tại, chưa có doanh nghiệp đề xuất được hỗ trợ theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021.
Do vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa có nội dung đề xuất, phối hợp với Sở Tài chính trong công tác tham mưu phân bổ vốn vào mục “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn” trong Dự toán thu, chi ngân sách của thành phố. 
b) Tồn tại, hạn chế
- Nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp còn hạn chế, hạ tầng sản xuất nông nghiệp chưa đồng bộ. 
- Quy mô sản xuất nông nghiệp ở mức vừa, nhỏ, chưa có nhiều doanh nghiệp lớn tham gia vào sản xuất, chuỗi liên kết sản xuất trong nông nghiệp; thiếu lao động phục vụ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, chế biến. Việc tiếp cận thị trường của các sản phẩm nông nghiệp còn khó khăn, tính cạnh tranh còn hạn chế, xây dựng thương hiệu sản phẩm còn yếu, chất lượng sản phẩm nông nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu thị trường. 
- Cơ sở hạ tầng sản xuất nông nghiệp còn hạn chế; liên kết với các doanh nghiệp để đào tạo lao động có trình độ, tay nghề chưa nhiều. Chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế so với yêu cầu. 
- Chính sách vay vốn và vay vốn ưu đãi cho doanh nghiệp nông nghiệp hiện nay còn gặp nhiều khó khăn, doanh nghiệp nhỏ chưa tiếp cận được nguồn tín dụng ưu đãi.	
III. Đánh giá chung
1. Kết quả đạt được
- Trong 4 năm (2021- 2025), thành phố đã đầu tư 5.858.338.000 đồng để hỗ trợ thực hiện Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản hàng hóa tập trung trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2022-2025.
- Công tác tuyên truyền, vận động cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện nghị quyết đã được quan tâm thường xuyên.
- Việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản hàng hóa tập trung theo Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố đã tạo động lực thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản, góp phần tích cực trong việc xây dựng nông thôn mới; mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực trong các lĩnh vực sản xuất đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra:
+ Sản xuất nông nghiệp chuyển mạnh sang sản xuất hàng hoá, gắn kết với thị trường, có giá trị gia tăng cao. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản các năm 2023, 2024, 2025 đạt 15.727,5 tỷ đồng; 15.837,3 tỷ đồng; 15.135,6 tỷ đồng, trong đó: tăng trưởng bình quân 0,9%/năm. 
+ Tái cơ cấu ngành nông nghiệp đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 9.785,8 tỷ đồng (trồng trọt 4.017,4 tỷ đồng; chăn nuôi 5.291 tỷ đồng; dịch vụ nông nghiệp 387,5 tỷ đồng); giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 28 tỷ đồng; giá trị sản xuất thuỷ sản đạt 5.495,2 tỷ đồng.
+ Năng suất cây trồng liên tục được cải thiện qua các năm, đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm. Sản xuất chăn nuôi chuyển mạnh sang phương thức chăn nuôi tập trung quy mô trang trại, gắn với giết mổ, liên kết theo chuỗi giá trị và áp dụng công nghệ cao. Cơ cấu ngành thủy sản chuyển dịch nhanh theo hướng tăng tỷ trọng giá trị nuôi trồng, giảm tỷ trọng giá trị khai thác. Các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc trưng của thành phố có giá trị và sức cạnh tranh ngày càng cao.[endnoteRef:1] [1:  Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp:
- Diện tích đất gieo trồng liên tục giảm, bình quân 2,74%/năm (khoảng 2.700 ha/năm). Năng suất lúa liên tục tăng (năm 2020 đạt 63,64 tạ/ha, năm 2024 đạt 49,55 tạ/ha); sản lượng rau các loại tăng 0,67%/năm, sản lượng hoa quả tăng 2,17%/năm, giá trị sản xuất trồng trọt (giá thực tế) trên 01 ha đất nông nghiệp gấp 1,3 lần so với năm 2016. Cơ cấu cây trồng chuyển dịch tích cực: diện tích lúa giảm 3,8%/năm; rau, đậu tăng 0,96%/năm; cây lâu năm tăng 2,95%/năm. 
- Thành phố hiện có 1.084 trang trại chăn nuôi, trong đó: 170 trang trại lợn (11 trang trại quy mô lớn; 73 trang trại quy mô vừa; 86 trang trại quy mô nhỏ), 914 trang trại gia cầm (206 trang trại quy mô vừa; 708 trang trại quy mô nhỏ), chiếm 51,82% tổng đàn lợn và 51,14% tổng đàn gia cầm; có 36.917 chăn nuôi quy mô nông hộ (trong đó 6.594 hộ chăn nuôi lợn). 
- Vùng sản xuất chăn nuôi tập trung: thành phố có 9 vùng chăn nuôi tập trung, tổng diện tích 147,6 ha, gồm 142 trang trại chăn nuôi; trong đó có 35 trang trại chăn nuôi lợn, 107 trang trại gà; các trang trại trong khu chăn nuôi tập trung đảm bảo vệ sinh môi trường. Đề xuất 12 vùng tích hợp vào quy hoạch chung của thành phố, nâng số vùng chăn nuôi tập trung lên thành 21 vùng, với tổng diện tích 402,5 ha.
- Sản lượng thủy sản luôn tăng trưởng ở mức cao, đạt 8,94%/năm (sản lượng thủy sản năm 2020 ước đạt 177.785 tấn, năm 2024 đạt 194.320 tấn ). Về nuôi trồng thủy sản: diện tích nuôi trồng giảm 5%/năm (khoảng 560 ha/năm); tuy nhiên, diện tích nuôi thâm canh, bán thâm canh ứng dụng công nghệ cao ngày càng được mở rộng; giá trị, sản lượng nuôi trồng liên tục tăng cao (giá trị tăng 8,81/năm, sản lượng tăng 8,51%/năm).
- Khai thác thủy sản phát triển theo hướng tăng đánh bắt xa bờ với trang thiết bị hiện đại, gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ nguồn lợi hải sản; thực hiện tốt các quy định về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định; đến nay, 100% tàu cá thuộc diện “3 không” trên địa bàn thành phố đã được đăng ký, cấp Giấy phép khai thác thủy sản và cập nhật lên phần mềm VN-Fishbase. Bình quân giá trị khai thác tăng 3,35%/năm, sản lượng khai thác tăng 9,22%/năm. 299/299 tàu đã lắp thiết bị giám sát hành trình tàu cá (đạt 100%). Tổng số tàu khai thác thủy sản 1.190 tàu; trong đó: 771 tàu có chiều dài từ 6m- dưới 15m; 419 tàu từ 15m trở lên.
- Sản phẩm OCOP: 362 sản phẩm được cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP (124 sản phẩm 4 sao, 238 sản phẩm 3 sao); trong đó, năm 2024, cấp huyện và cấp thành phố đã đánh giá và cấp giấy chứng nhận cho 112 sản phẩm (37 sản phẩm đạt 4 sao và 75 sản phẩm đạt 3 sao). Một số sản phẩm OCOP tiêu biểu của thành phố: Gạo ruộng rươi (Thụy Hương, Kiến Thụy), Trứng (vịt, gà) Chấn Hưng, Chuối Tây Hưng (Tiên Lãng), Táo Bàng La (Đồ Sơn), Mật ong hoa rừng Cát Bà; Cá mòi kho Làng Chài (Đại Hà, huyện Kiến Thụy)... được đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất, xây dựng thương hiệu và liên kết tiêu thụ.


] 

+ Có 473 vùng nguyên liệu tập trung đối với các sản phẩm chủ lực của huyện, với tổng diện tích 7.390 ha, cơ bản các vùng đã được đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật đảm bảo thuận tiện cho quá trình sản xuất, giao thương hàng hóa trong vùng và 62 vùng được cấp mã số vùng trồng và có ứng dụng quy trình kỹ thuật tiên tiến, tiêu biểu như: sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, theo hướng hữu cơ, chăn nuôi an toàn sinh học…. Có 226 sản phẩm được công nhận đạt OCOP thuộc địa bàn nông thôn[footnoteRef:1] ... [1:  66 sản phẩm 4 sao; 160 sản phẩm 3 sao.] 

- Thu nhập đầu người khu vực nông thôn năm 2024 đạt 64,6 triệu đồng/người/năm, tăng 8,2 triệu đồng so với năm 2020; 
2. Những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện Nghị quyết
	 - Nghị quyết ban hành các chính sách nhằm khuyến khích phát triển toàn diện sản xuất nông nghiệp, thủy sản theo hướng phát triển hàng hóa tập trung; tuy nhiên việc phối hợp triển khai thực hiện của các ngành, các địa phương còn lúng túng và chậm.
- Một số cơ chế, chính sách chưa được triển khai như: Quy định chính sách tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Điều 8 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP (chính sách 3).
· Một số hộ dân có khả năng, tiềm lực về vốn, khả năng đầu tư phát triển sản xuất khó tiếp cận với cơ chế hỗ trợ do không nằm trong vùng quy hoạch chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản hoặc đối tượng sản xuất không phù hợp Nghị quyết.
· Còn thiếu kinh phí cho công tác tuyên truyền, tập huấn, đào tạo nâng cao kỹ năng sản xuất cho người lao động nông thôn. 
- Việc triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp còn nhiều khó khăn chưa đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của Nghị quyết. Tỷ lệ nông sản sản xuất theo tiêu chuẩn GAP, hữu cơ, an toàn dịch bệnh còn thấp, chưa có nhiều các sản phẩm nông nghiệp được dán tem truy xuất nguồn gốc so với tiềm năng của thành phố. Việc đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp có chuyển biến nhưng kết quả chưa cao, nhiều HTX nông nghiệp có quy mô hoạt động nhỏ, sức cạnh tranh thấp, năng lực quản trị, khả năng tài chính hạn chế. Phần lớn các chuỗi liên kết sản xuất quy mô còn nhỏ lẻ, tỷ lệ chuỗi liên kết sản xuất nông sản theo các tiêu chuẩn, chất lượng bền vững còn thấp, thiếu tính bền vững.
3. Nguyên nhân
- Cấp ủy, chính quyền một số địa phương chưa thực sự chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai Nghị quyết; 
- Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân của một số địa phương còn chưa được thường xuyên, liên tục, chưa có nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả để huy động nhân dân tích cực chung tay tham gia thực hiện Nghị quyết;
- Công tác huy động, lồng ghép các nguồn lực ngân sách và ngoài ngân sách của một số địa phương còn chưa ưu tiên tập trung cho các xã thuộc kế hoạch xây dựng đạt chuẩn trong năm;
- Các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp tại một số địa phương còn chậm được đổi mới; việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn còn gặp nhiều khó khăn.
- Một bộ phận lực lượng lao động trẻ không thiết tha với sản xuất nông nghiệp, lao động nông nghiệp chủ yếu là lực lượng lớn tuổi, dẫn đến khó khăn trong việc tiếp cận các ứng dụng, các mô hình mới trong sản xuất nông nghiệp.
- Sản xuất nông nghiệp có rủi ro cao do thời tiết hoặc dịch bệnh, năm 2024 bão số 3 gây ảnh hưởng lớn sản xuất tổng số thiệt hại do cơn bão số 3 theo số liệu thống kê: diện tích lúa mùa bị hư hại là 23.242 ha; diện tích hoa màu, rau màu bị hư hại là 2.978 ha; số lượng cây hoa, cây cảnh bị hư hại là 695.230 cây; diện tích rừng bị hư hại là 7.192 ha; gia súc bị chết là 6.978 con; gia cầm bị chết là 1.323.126 con; diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng là 6.345 ha; ước tính lĩnh vực nông nghiệp thiệt hại 3.375.339,71 triệu đồng. Trong số các cơ sở tham gia hỗ trợ có 04 cơ sở chứng nhận áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt và 02 cơ sở hỗ trợ tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm theo Điều 4 Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 không nghiệm thu hỗ trợ do bị ảnh hưởng của bão số 3 năm 2024.
3. Bài học kinh nghiệm
(1) Để đạt kết quả và thành công khi thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản hàng hóa tập trung có sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực sự của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực với vai trò chủ thể của các hợp tác xã, tổ hợp tác, người nông dân là yếu tố quyết định. Đặc biệt phải phát huy được vai trò người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. 
(2) Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, nhận thức cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, nội dung của các chính sách hỗ trợ.Thực hiện đổi mới phương pháp tuyên truyền từ truyền thông diện rộng sang phản ánh nội dung, phương thức thực hiện, kết quả các mô hình hỗ trợ sản xuất trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản điển hình đạt hiệu quả cao để các tổ chức, cá nhân thấy ý nghĩa thiết thực nhằm lôi cuốn nhiều người tham gia các chính sách.
(3) Huy động, ưu tiên, bố trí nguồn lực từ ngân sách; chú trọng huy động các nguồn lực, nhất là nguồn lực của các cơ sở sản xuất …
III. Đề xuất cơ chế, chính sách giai đoạn 2026 – 2030
Cùng với việc tiếp tục thực hiện các cơ chế chính sách của Trung ương và Thành phố, nhất là việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, cần có các cơ chế, chính sách hỗ trợ,  khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản giai đoạn 2026 – 2030:
(1) Hỗ trợ lãi suất đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản hàng hóa tập trung, quy mô lớn
(2) Hỗ trợ chứng nhận áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, hữu cơ, chăn nuôi an toàn dịch bệnh 
[bookmark: dieu_13](3) Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, thủy sản thông minh gắn với chuyển đổi số
[bookmark: dieu_14](4) Chính sách bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp
(5) Chính sách hỗ trợ phát triển lâm nghiệp
(6) Chính sách hỗ trợ chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP
(7) Quy định mức vốn sử dụng ngân sách thành phố để thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ
Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố./.

	
Nơi nhận:
- Như trên; 
- GĐ, PGĐ Sở B.T. Tùng;
- Lưu: VT, KHTC&ĐT.
	GIÁM ĐỐC




Dương Đình Ổn



24

Phụ lục 01. Biểu tổng hợp cơ sở được nhận hỗ trợ theo Chính sách 1 
Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố
(Kèm theo Báo cáo số     /BC-SNNMT ngày     tháng    năm 2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường)

	
Lĩnh vực


	Thủy Nguyên
	Vĩnh Bảo
	An Dương
	Kiến Thụy
	Hải An
	Bạch Long Vỹ
	Dương Kinh
	An Lão
	Cát Hải
	Đồ Sơn
	Tiên Lãng
	Tổng cộng

	Trồng trọt
	0
	 0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	2

	Chăn nuôi
	0
	7
	 0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0 
	7

	Thủy sản
	 0
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4

	Tổng cộng
	0
	11
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	13

















Phụ lục 02. Kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản hàng hóa tập trung
theo Chính sách 1 Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố
(Kèm theo Báo cáo số     /BC-SNNMT ngày     tháng    năm 2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường)

	STT
	Địa chỉ sản xuất
	Lĩnh vực 
vay vốn hỗ trợ
	Tên tổ chức, cá nhân thực hiện
	Tên phương án sản xuất
	Diện tích/
quy mô 
	Định mức hỗ trợ lãi suất (1.000 đ)
	Hợp đồng vay vốn
(1.000 đồng) 
	Tổng mức đầu tư
(1.000 đồng)
	Lãi suất
vốn vay
(..%/năm)
	Kính phí
 hỗ trợ 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG CỘNG
	2.365.454.171

	I
	VĨNH BẢO
	2.321.342.667  

	1
	xã Cộng Hiền (Thôn 5)
	Nuôi trồng thủy sản
	Phạm Văn Hoàng
	Xây dựng hạ tầng ao nuôi, hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý môi trường, thiết bị quạt nước sục khí trong nuôi trồng thủy sản
	1,5 ha
	600.000  
	600.000  
	2.037.500  
	12
	127.200.000  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	xã Hòa Bình (Thôn 13)
	Nuôi trồng thủy sản
	Lê Văn Núi
	 Xây dựng hạ tầng ao nuôi, hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý môi trường, thiết bị quạt nước sục khí trong nuôi trồng thủy sản

	5,046 ha
	300.000  
	3.000.000  
	4.555.000  
	11.5
	575.000.000  

	3
	xã Hòa Bình (Thôn 1)
	Nuôi trồng thủy sản
	Hoàng Xuân Giang
	Xây dựng hạ tầng ao nuôi, hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý môi trường, thiết bị quạt nước sục khí trong nuôi trồng thủy sản
	5,5 ha
	1.700.000  
	5.000.000  
	9.180.000  
	11.5
	348.641.667  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Xã Dũng Tiến
	Chăn nuôi
	Đào Đình Vinh
	Nâng cấp hạ tầng cơ sở trang trại chăn nuôi gà thịt 
	10.000 con
	700.000  
	1.000.000  
	 
	10
	140.000.000  

	5
	xã Vĩnh An
	Chăn nuôi
	Phạm Thị Năng
	Nâng cấp, sửa chữa trang trại chăn nuôi gia công  lợn thịt
	600 con
	700.000  
	1.600.000  
	2.245.152  
	12
	105.000.000  

	6
	xã Vĩnh An
	Chăn nuôi
	Trịnh Mạnh Hùng
	Nâng cấp, sửa chữa trang trại chăn nuôi gia công  lợn thịt
	600 con
	700.000  
	1.500.000  
	2.300.652  
	12
	105.000.000  

	7
	xã Vĩnh An
	Chăn nuôi
	Trần Văn Cảng
	Nâng cấp, sửa chữa trang trại chăn nuôi gia công  lợn thịt
	600 con
	700.000  
	1.000.000  
	2.115.152  
	12
	105.000.000  

	8
	xã Trung Lập
	Chăn nuôi
	Vũ Văn Thao
	Nâng cấp, sửa chữa trang trại chăn nuôi gia công gà đẻ
	10.000 con
	700.000  
	1.200.000  
	1.689.750  
	12
	105.000.000  

	9
	xã Việt Tiến
	Chăn nuôi
	Phạm Văn Thành
	Nâng cấp, sửa chữa trang trại chăn nuôi gia công  lợn thịt
	600 con
	700.000  
	1.000.000  
	2.280.652  
	12
	105.000.000  

	10
	Xã Tân Liên
	Chăn nuôi
	Trần Đình Nam
	Nâng cấp, sửa chữa trang trại chăn nuôi gia công  lợn thịt
	600 con
	700.000  
	1.500.000  
	2.280.652  
	12
	105.000.000  

	11
	Xã Hòa Bình (thôn 8)
	Nuôi trồng thủy sản
	Nguyễn Thị Huế
	Xây dựng hạ tầng ao nuôi, hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý môi trường, thiết bị quạt nước sục khí trong nuôi cá nước ngọt 
	4,2 ha
	3.000.000  
	3.000.000  
	4.410.000  
	11
	500.500.000  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TIÊN LÃNG
	44.112.504

	12
	Xã Vinh Quang
	Trồng trọt
	Đặng Thị Thúy Hà
	Phương án đầu tư mua máy bay phun thuốc bảo vệ thực vật để phát triển cơ giới hóa trong sản xuất trồng trọt của địa phương.
	1ha
	230.000  
	230.000  
	350.000  
	11.5
	31.625.004

	13
	 Xã Hùng Thắng
	Trồng trọt
	Trần Thị Gấm
	Phương án đầu tư mua máy bay phun thuốc bảo vệ thực vật để phát triển cơ giới hóa trong sản xuất trồng trọt của địa phương.
	7ha
	259.000  
	
	
	10
	12.488  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Phụ lục 03. Biểu tổng hợp cơ sở được nhận hỗ trợ theo Chính sách 2 Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 
của Hội đồng nhân dân thành phố
 (Kèm theo Báo cáo số     /BC-SNNMT ngày     tháng    năm 2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường)
	    Năm
	Tên quận, huyện
	Kết quả 

	
	
	Trồng trọt
	Chăn nuôi
	Nuôi trồng thủy sản 
	Tổng

	
	
	Chứng nhận
	Truy xuất
	Chứng nhận
	Truy xuất
	Chứng nhận
	Truy xuất
	Chứng nhận
	Truy xuất

	2022
 
	An Dương
	1
	1
	2
	2
	 0
	0
	3
	3

	
	Vĩnh Bảo
	3
	1
	2
	2
	1
	0
	6
	3

	
	Tiên Lãng
	2
	0
	1
	0
	1
	0
	4
	0

	
	An Lão
	2
	0
	2
	0
	0
	0
	4
	0

	
	Kiến Thụy
	1
	0
	2
	0
	 0 
	0
	3
	0

	
	Thủy Nguyên
	2
	0
	0
	0
	          0
	0
	2
	0

	
	Cát Hải
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Dương Kinh
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	2
	0

	
	Tổng cộng I
	11
	2
	9
	4
	4
	0
	24
	6

	2023
	An Dương
	2
	2
	0
	0
	 0
	0
	2
	2

	
	Vĩnh Bảo
	2
	0
	2
	0
	2
	0
	6
	0

	
	Tiên Lãng
	2
	0
	2
	0
	2
	0
	6
	0

	
	An Lão
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	2
	0

	
	Kiến Thụy
	3
	1
	2
	1
	0 
	0
	5
	2

	
	Thủy Nguyên
	2
	2
	2
	2
	         2
	0
	6
	4

	
	Cát Hải
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Dương Kinh
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Tổng cộng II
	11
	5
	10
	3
	6
	0
	27
	8

	2024
	An Dương
	2
	1
	0
	0
	 0
	0
	2
	1

	
	Vĩnh Bảo
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0

	
	Tiên Lãng
	2
	0
	1
	1
	0
	0
	3
	1

	
	An Lão
	1
	0
	2
	1
	2
	0
	5
	1

	
	Kiến Thụy
	2
	1
	2
	2
	        0
	0
	4
	3

	
	Thủy Nguyên
	2
	2
	0
	0
	       2
	0
	4
	2

	
	Cát Hải
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Dương Kinh
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Tổng cộng III
	11
	4
	5
	4
	2
	0
	20
	8

	
	Tổng cộng (I+II+III)
	33
	14
	25
	10
	14
	0
	71
	22















Phụ lục 04. Kinh phí hỗ trợ chứng nhận áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, hữu cơ, chăn nuôi an toàn 
dịch bệnh và truy xuất nguồn gốc sản phẩm theo Chính sách 2 Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 
của Hội đồng nhân dân thành phố
(Kèm theo Báo cáo số     /BC-SNNMT ngày     tháng    năm 2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường)
	TT
	Xã, thị trấn
(nơi tổ chức sản xuất)
	Lĩnh vực
	Tên tổ chức, cá nhân thực hiện
	ĐVT
	Chứng nhận 
áp dụng  VietGAP, 
hữu cơ, CNATDB
	Truy xuất
nguồn gốc

	
	
	
	
	
	Diện tích/
quy mô
	Kinh phí
hỗ trợ
(nghìn đồng)
	Số lượng tem 
(tem)
	Kinh phí
hỗ trợ (nghìn đồng)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	
	 
	 
	3.050.270  
	1.475.380  
	442.614  

	I
	VĨNH BẢO
	 
	
	 
	 
	598.350  
	40.000  
	12.000  

	1
	Xã Vĩnh Long
	Trồng trọt
	Trần Tăng Dũng
	ha
	15  
	41.650  
	 
	 

	2
	Xã Trung Lập
	Trồng trọt
	Nguyễn Văn Quyền
	ha
	10  
	40.100  
	 
	 

	3
	Xã Tân Hưng
	Trồng trọt
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ NN xã Tân Hưng
	ha
	11  
	45.000  
	10.000  
	3.000  

	4
	Xã Giang Biên
	Chăn nuôi
	HTX dịch vụ chăn nuôi Quang Thắng
	con
	3.000  
	37.750  
	6.000  
	1.800  

	5
	xã Dũng Tiến
	Chăn nuôi
	HTX dịch vụ chăn nuôi nuôi trồng thủy sản Quang Vinh
	con
	12.000  
	37.750  
	24.000  
	7.200  

	6
	xã Việt Tiến
	Thủy sản
	Nguyễn Văn Vận
	ha
	1  
	45.000  
	 
	 

	7
	Xã Lý Học
	Trồng trọt
	Hộ Bùi Văn Khanh
	ha
	10
	45.000
	 
	 

	8
	Xã Hiệp Hòa 
	Trồng trọt
	Hộ Nguyễn Đức Phú
	ha
	11
	45.000
	 
	 

	9
	Xã Cộng Hiền
	Thủy Sản
	Phạm Văn Tự
	ha
	1.2
	45.000
	 
	 

	10
	Xã Hòa Bình
	Thủy Sản
	Lê Văn Núi
	ha
	3
	45.000
	 
	 

	11
	Xã Trung Lập
	Chăn nuôi
	Vũ Văn Thao
	con
	5000
	45.000
	 
	 

	12
	Xã Hòa Binh
	Chăn nuôi
	Công ty TNHH TM DV Vĩnh Thịnh Trường
	con
	4000
	45.000
	 
	 

	13
	An Hòa
	Trồng trọt
	Tổ hợp tác lúa An Hòa
	ha
	10
	40.550  
	 
	 

	14
	Xã Thanh Lương
	Trồng trọt
	Nguyễn Thị Nhung
	ha
	10
	40.550  
	 
	 

	II
	TIÊN LÃNG
	 
	
	 
	 
	560.600  
	100.000  
	30.000  

	1
	Xã Cấp Tiến
	Trồng trọt
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ NN xã Cấp Tiến
	ha
	9  
	43.260  
	 
	 

	2
	Xã Quang Phục 
	Trồng trọt
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ NN xã Quang Phúc
	ha
	11  
	44.710  
	 
	 

	3
	Xã Kiến Thiết
	Chăn nuôi
	Nguyễn Văn Quận
	con
	1.000  
	36.350  
	 
	 

	4
	 
	Thủy sản
	Công ty TNHH
 thủy sản Bảo Minh
	ha
	2.598  
	45.000  
	 
	 

	5
	Xã Tự Cường
	Chăn nuôi
	Nguyễn Dương Quý
	con
	50.000
	45.000
	 
	 

	6
	Xã Quyết Tiến
	Chăn nuôi
	Vũ Văn Toàn
	con
	24.000
	45.000
	 
	 

	7
	Xã Vinh Quang
	Thủy sản
	Vũ Thị Ngoan
	ha
	1.5
	45.000
	 
	 

	8
	Xã Tây Hưng
	Thủy sản
	Hoàng Văn Vinh
	ha
	1
	45.000
	 
	 

	9
	Xã Tiên Thắng
	Trồng trọt
	Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh – Dịch vụ nông nghiệp Tiên Thắng
	ha
	16
	44.720
	 
	 

	10
	Xã Đoàn Lập
	Trồng trọt
	Cơ sở sản xuất Hoàng Văn Đường
	ha
	13
	44.710
	 
	 

	11
	xã Nam Hưng
	Trồng trọt
	Phạm Văn Trình
	ha
	4
	39.750  
	 
	 

	12
	xã Đông Hưng
	Trồng trọt
	THT sản xuất lúa thôn Xuân Hưng
	 ha
	5
	42.250  
	 
	 

	13
	xã Khởi Nghĩa
	Chăn nuôi
	Nguyễn Phương Đồng
	con
	10
	39.850  
	100.000  
	30.000  

	III
	AN LÃO
	 
	
	 
	 
	472.610  
	100.000  
	30.000  

	1
	Xã An Tiến
	Trồng trọt
	Nguyễn Văn Thanh
	ha
	10  
	44.710  
	 
	 

	2
	Xã Mỹ Đức
	Trồng trọt
	Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Hiếu Minh
	ha
	1  
	44.720  
	 
	 

	3
	xã An Thắng
	Chăn nuôi
	Nguyễn Sỹ Hiệp
	con
	450  
	43.020  
	 
	 

	4
	xã Trường Thành
	chăn nuôi
	Bùi Văn Lợi
	con
	6.600  
	40.120  
	 
	 

	5
	xã An Thái
	Chăn nuôi
	Vũ Viết Thịnh
	con
	8.500
	41.570
	 
	 

	6
	xã Quốc Tuấn
	Chăn nuôi
	Phạm Văn Kết
	con
	24.000
	44.470
	 
	 

	7
	xã Thái Sơn
	Trồng trọt
	Hoàng Thị Sến
	ha
	10 ha
	41.500  
	 
	 

	8
	xã Trường Thọ
	Chăn nuôi
	Phạm Văn Thái
	con/năm
	4.5
	40.500  
	100.000  
	30.000  

	9
	xã Tân Viên
	Chăn nuôi
	Nguyễn Bá Lợi
	con/năm
	1.2
	42.000  
	 
	 

	10
	Xã Chiến Thắng
	Thủy sản
	Hộ Nguyễn Huy Hiệu
	ha
	0,7419 
	45.000  
	 
	 

	11
	Xã Chiến Thắng
	Thủy sản
	Hộ Trần Đình Tuất
	ha
	122.616
	45.000  
	 
	 

	IV
	KIẾN THỤY
	 
	
	 
	 
	519.500  
	328.000  
	98.400  

	1
	Xã Ngũ Phúc
	Trồng trọt
	Phạm Thị Dung
	ha
	10  
	45.000  
	 
	 

	2
	Xã Minh Tân
	Chăn nuôi
	Trần Thanh Tùng
	con
	15.000  
	45.000  
	 
	 

	3
	Xã Tân Trào
	Chăn nuôi
	Trịnh Quốc Văn
	con
	22.000  
	45.000  
	 
	 

	4
	xã Đoàn Xá
	Trồng trọt
	Hộ Bùi Văn Xuấn
	ha
	3
	45.000
	 
	 

	5
	Xã Thụy Hương
	Trồng trọt
	Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Thụy Hương
	ha
	5
	45.000
	10.000  
	3.000  

	6
	Xã Du Lễ
	Chăn nuôi
	Hộ chăn nuôi Đào Văn Khắc
	con
	70.000
	45.000
	 
	 

	7
	Xã Đại Đồng
	Chăn nuôi
	Hộ Phạm Văn Bộ
	con
	15.000
	45.000
	18.000
	5.400

	8
	Xã Hữu Bằng
	Trồng trọt
	Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh Dịch vụ sen Hữu Bằng
	ha
	4.1
	45.000
	 
	 

	9
	Xã Đại Hợp
	Trồng trọt
	Phạm Văn Hoằng
	Ha
	4
	39.500  
	100.000  
	30.000  

	10
	Xã Đông Phương
	Trồng trọt
	Vũ Ngọc Linh
	Ha
	5
	39.000  
	 
	 

	11
	Xã Tân Phong
	Chăn nuôi
	ông Đinh 
Văn Quyền Anh
	con/năm
	36
	40.500  
	100.000  
	30.000  

	12
	Xã Thanh Sơn
	Chăn nuôi
	Nguyễn Thị The
	con/năm
	60
	40.500  
	100.000  
	30.000  

	V
	THỦY NGUYÊN
	 
	
	 
	 
	531.145  
	600.000  
	180.000  

	1
	Xã An Sơn
	Trồng trọt
	Hợp tác xã na bở An Sơn
	ha
	5  
	45.000  
	 
	 

	2
	Xã Kỳ Sơn
	Trồng trọt
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ NN xã Kỳ Sơn
	ha
	10  
	45.000  
	 
	 

	3
	Xã Thuỷ Đường
	Trồng trọt
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Thuỷ Tú
	ha
	5.4
	43.930
	100.000
	30.000

	4
	Xã Hợp Thành
	Trồng trọt
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Hợp Thành
	ha
	10.8
	44.710
	100.000
	30.000

	5
	Xã Cao Nhân
	Chăn nuôi
	Hộ chăn nuôi Hoàng Văn Trang
	con
	2000
	43.605
	100.000
	30.000

	6
	xã Lập Lễ
	Thủy sản
	Hộ Nguyễn Đức Văn
	ha
	2.5
	45.000
	 
	 

	7
	Xã Lập Lễ
	Thủy sản
	Hộ Nguyễn Đức Diễn
	ha
	2
	45.000
	 
	 

	8
	Xã Lưu Kiếm
	Chăn nuôi
	Đặng Thế Hùng
	con
	100.000
	45.000
	100.000
	30.000

	9
	xã An Lư
	Trồng trọt
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp An Lư
	ha
	2
	43.000  
	100.000  
	30.000  

	10
	xã Phục Lễ
	Trồng trọt
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp Phục Lễ
	ha
	1
	40.900  
	100.000  
	30.000  

	11
	xã Phả lễ 
	Thủy sản
	Vũ Văn Cắc
	 ha
	0,92 
	45.000  
	 
	 

	12
	xã Lưu Kỳ
	Thủy sản
	Nguyễn Hữu Nguyên
	ha
	1,1 
	45.000  
	 
	 

	VI
	AN DƯƠNG
	 
	
	 
	 
	278.065  
	307.380  
	92.214  

	1
	Xã Đặng Cương
	Trồng trọt
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ NN Bảo Quân
	m2
	800  
	34.600  
	13.500  
	4.050  

	2
	xã Hồng Phong
	Chăn nuôi
	CT CP giống gia cầm Lượng Huệ
	con
	51.000  
	37.750  
	44.880  
	13.464  

	3
	xã An Đồng
	Chăn nuôi
	HTX SX và TM Đồng Tiến
	con
	9.000  
	37.750  
	9.000  
	2.700  

	4
	xã Lê Thiện
	Trồng trọt
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Phúc Vạn Phước
	ha
	2.5
	36.050
	60.000
	18.000

	5
	xã An Hồng
	Trồng trọt
	Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp An Hồng
	ha
	5
	41.915
	80.000
	24.000

	6
	xã Nam Sơn
	Trồng trọt
	Hợp tác xã Nông nghiệp và điện năng Nam Sơn
	ha
	5
	45.000  
	 
	 

	7
	xã An Hòa
	Trồng trọt
	Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hà Nhuận
	ha
	10
	45.000  
	100.000  
	30.000  

	VII
	DƯƠNG KINH
	 
	
	 
	 
	90.000  
	0  
	0  

	1
	Phường Tân Thành
	Thủy sản
	Công ty TNHH Khoa Thành
	ha
	3.8  
	45.000  
	 
	 

	2
	Phường Tân Thành
	Thủy sản
	Cao Văn Hóa
	ha
	1.328  
	45.000  
	 
	 





